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Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2019 

 Dự thảo 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành đơn giá sự nghiệp công về cấu hình thủ tục hành chính và hoạt 

động bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành máy chủ và hệ thống mạng  

thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về 

chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/05/2019 của Chính phủ quy 

định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang; 

Căn cứ Quyết định số 2504/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng 

chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông;  

Căn cứ Văn bản số 257/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của BTTTT về việc 

công bố giá máy và thiết bị thi công trình Bưu chính, Viễn thông; văn bản 

số 258/BTTTT-KHTC ngày 09/02/2009 của BTTTT về việc công bố định mức 

xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông; 

Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-BTTTT  ngày 14/11/2018 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc công bố định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng phần mềm 

nguồn mở; 

Căn cứ Quyết định số 1595/QĐ-BTTTT  ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc công bố định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin; 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/cong-nghe-thong-tin/cong-van-258-btttt-khtc-cong-bo-dinh-muc-xay-dung-co-ban-cong-trinh-buu-chinh-vien-thong-94731.aspx
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Căn cứ Quyết định số 3574/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông của tỉnh Đồng 

Nai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số      

/TTr-STTTT ngày        /       /2019. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này, bộ đơn giá sự nghiệp công về 

cấu hình thủ tục hành chính và hoạt động bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành máy 

chủ và hệ thống mạng thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau: 

- Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công về bảo hành và hỗ trợ vận hành máy chủ 

cài đặt hệ điều hành mã nguồn mở và máy chủ cài đặt hệ cơ sở dữ liệu mã nguồn 

mở (Chi tiết tại phụ lục I). 

- Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo trì thiết bị mạng thông tin - kiểm tra 

và hiệu chỉnh máy chủ (Chi tiết tại phụ lục II). 

- Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công bảo trì thiết bị mạng thông tin - Kiểm tra 

các chức năng, giám sát hoạt động và hiệu chỉnh thiết bị mạng (Chi tiết tại phụ 

lục III). 

- Đơn giá dịch vụ sự nghiệp công cấu hình thủ tục hành chính (Chi tiết tại 

phụ lục IV). 

Điều 2. Nội dung công việc thực hiện 

1. Chi phí vật liệu: Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc 

các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện 

vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện 

và hoàn thành một công việc. 

2. Chi phí nhân công: Số ngày công lao động của công nhân, kỹ sư trực tiếp 

thực hiện khối lượng công tác bảo trì và công nhân phục vụ công việc. 

Số lượng ngày công đã bao gồm cả công lao động chính, lao động phụ để 

thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc. 

Cấp bậc nhân công sử dụng trong tập đơn giá là cấp bậc bình quân của các 

nhân công tham gia thực hiện. 

3. Chi phí máy móc: Là chi phí máy để thực hiện cho công việc để hoàn 

thành việc tạo lập CSDL trên phần mềm. 

4. Chi phí máy thi công: Là chi phí máy và thiết bị thi công chính trực tiếp 

thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối 

lượng công tác bảo trì. 

Điều 3. Hướng dẫn áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
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Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai đối 

với: 

a) Các công trình có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. 

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thực hiện dịch vụ cấu hình 

thủ tục hành chính và hoạt động bảo hành, bảo trì, hỗ trợ vận hành máy chủ và 

hệ thống mạng thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

2. Các đơn giá ban hành kèm theo (chưa bao gồm thuế VAT) căn cứ vào 

thông báo giá tại thời điểm lập dự toán và báo giá của các đơn vị cung cấp trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo 

dõi việc thực hiện đơn giá; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù 

hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

2. Giao Sở Tài chính theo dõi, quản lý giá, giá dịch vụ theo quy định. 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, các Sở, Ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và các đơn vị có 

liên quan báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, 

giải quyết. 

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Thông tin và 

Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Long Khánh, Biên Hòa và Thủ 

trưởng các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Bộ Tài chính; 

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Chánh -Phó VP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT,.... (số lượng bảng lưu). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


